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	  BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I

Năm học 2024 - 2025
MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 2

Phần Kiểm tra Đọc hiểu
(Thời gian: 30 phút)



Họ và tên:  ..........................................................................................; Lớp: ..............

	Điểm
ĐTT: ............
ĐH: .............. 

Đọc: .............
	Lời phê của thầy, cô.
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................



I. Đọc thành tiếng: 


II. Đọc thầm và làm bài tập:    
                                              BÉ MAI ĐÃ LỚN

Bé Mai rất thích làm người lớn. Bé thử đủ mọi cách. Lúc đầu, bé đi giày của mẹ, buộc tóc theo kiểu của cô. Bé lại còn đeo túi xách và đồng hồ nữa. Nhưng mọi người chỉ nhìn bé và cười. Sau đó, Mai thử quét nhà như mẹ. Bé quét sạch đến nỗi bố phải ngạc nhiên:


- Ô, con gái của bố quét nhà sạch quá! Y như mẹ quét vậy.

Khi mẹ chuẩn bị nấu cơm, Mai giúp mẹ nhặt rau. Trong khi mẹ làm thức ăn, Mai dọn bát đũa, xếp thật ngay ngắn trên bàn. Cả bố và mẹ đều vui. Lúc ngồi ăn cơm, mẹ nói:


- Bé Mai nhà ta đã lớn thật rồi.

Mai cảm thấy lạ. Bé không đi giày của mẹ, không buộc tóc giống cô, không đeo đồng hồ. Nhưng bố mẹ đều nói rằng em đã lớn.

(Theo Tiếng Việt 2, tập 1, 1988)
* Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất và hoàn thành các bài tập sau theo yêu cầu:

Câu 1: Bé Mai thích điều gì?

A. thích làm người lớn

B. B. thích làm việc nhà

C. thích học giỏi

Câu 2: Lúc đầu, Bé Mai đã thử làm người lớn bằng cách nào?

A. đi giày của mẹ, buộc tóc giống cô

B. đeo túi xách, đồng hồ

C. Cả hai đáp án trên

Câu 3: Sau đó, Mai đã làm những việc gì khiến bố mẹ đều vui?

A. quét nhà, nhặt rau

C. nhặt rau, dọn bát đũa

D. quét nhà, nhặt rau, dọn và xếp bát đũa ngay ngắn trên bàn

Câu 4: Câu nói nào của mẹ khẳng định Mai đã lớn?

A. Bé Mai nhà ta sắp lớn thật rồi.
B. Bé Mai nhà ta đã lớn thật rồi.
C. Bé Mai nhà ta đang lớn thật rồi.
Câu 5: Theo em, vì sao bố mẹ nói rằng Mai đã lớn?
Câu 6: Các từ chỉ sự vật:
	A. giày, túi sách, quét nhà            

	B. giày, túi sách, cười          

	C. giày, túi sách, đồng hồ            


Câu 7: Câu: “Con gái của bố quét nhà sạch quá!” thuộc mẫu câu nào?
	A. Câu giới thiệu
	     B. Câu nêu hoạt động
	           C. Câu nêu đặc điểm


Câu 8: Dòng nào gồm các từ chỉ tình cảm gia đình? 
	A. yêu thương, giận dỗi, kính trọng, thân thiết

	B. gắn bó, chăm chút, thông minh, đoàn kết

	C. yêu thương, kính trọng, quan tâm, chăm sóc


Câu 9: Câu văn nào đã điền đúng dấu phẩy, dấu chấm?   
	A. Chúng em luôn ngoan ngoãn, vâng lời ông bà, cha mẹ.

	B. Chúng em luôn ngoan ngoãn. Vâng lời ông bà, cha mẹ.

	C. Chúng em luôn ngoan ngoãn vâng lời ông bà, cha mẹ.


Giáo viên coi, chấm: ……………………………………………………….........……………
	TRƯỜNG TIỂU HỌC TUẤN VIỆT 
	ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I

Năm học: 2024 - 2025
Môn: Tiếng Việt  - Lớp 2

Phần Kiểm tra Viết

(Thời gian: 35 phút)


I. Chính tả: (15 phút)

Bài viết:  Lá bàng
      Mùa xuân, lá bàng mới nảy trông như những ngọn lửa xanh. Sang hè, lá lên thật dày, ánh sáng xuyên qua chỉ còn là màu ngọc bích. Khi lá bàng ngả sang màu lục ấy là mùa thu. Đến những ngày cuối đông, mùa của lá rụng, nó lại có vẻ đẹp riêng. 
                                                                                                                                                                                          II. Tập làm văn: (20 phút)

      Học sinh chọn 1 trong 2 đề sau: 

Đề 1: Viết đoạn văn ngắn (từ 3 đến 5 câu) kể về một  giờ ra chơi ở trường em.
Gợi ý:
- Trong giờ ra chơi, em và các bạn thường chơi ở đâu?
- Em và các bạn thường chơi trò chơi gì?

- Em thích hoạt động nào nhất?


- Em cảm thấy thế nào sau mỗi giờ ra chơi?

Đề 2:  Viết đoạn văn ngắn (từ 3 đến 5 câu) tả một đồ chơi của em.
Gợi ý:

- Em chọn tả đồ chơi nào?

- Nó có đặc điểm gì (hình dáng, màu sắc, hoạt động...)?

- Em thường chơi đồ chơi đó vào những lúc nào?

- Tình cảm của em với đồ chơi đó như thế nào?
-----------------------Hết-----------------------

	TRƯỜNG TH TUẤN VIỆT
-------------------


	HƯỚNG DẪN CHẤM
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2024 - 2025
MÔN: Tiếng Việt - LỚP 2



A. KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)
I. Đọc thành tiếng (5 điểm)

1. Nội dung kiểm tra:


+ Học sinh lên bốc thăm đọc một đoạn hoặc cả bài trong phiếu.


+ Trả lời câu hỏi về nội dung đoạn đọc do GV nêu.

2. GV đánh giá, cho điểm dựa vào các yêu cầu sau:


+ Đọc đúng tiếng, đúng từ: 2 điểm

(Đọc sai dưới 5 tiếng: 1,5 điểm; đọc sai 5 hoặc 6 tiếng: 1 điểm; đọc sai 7 hoặc 8 tiếng: 0,5 điểm; đọc sai trên 9 tiếng: 0 điểm).


+ Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu hoặc cụm từ rõ nghĩa (có thể mắc lỗi về ngắt nghỉ hơi 1 hoặc 2 chỗ): 1 điểm

(Không ngắt nghỉ hơi đúng ở 3 đến 4 dấu câu: 0,5 điểm; không ngắt nghỉ đúng ở 5 dấu câu trở lên: 0 điểm).


+ Tốc độ đọc đạt yêu cầu: 1 điểm

(Đọc quá 1 phút đến 2 phút: 0,5 điểm; đọc quá trên 2 phút, phải đánh vần: 0 điểm).


+ Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc : 1 điểm 

II. Đọc thầm và làm bài tập (5 điểm)
Câu 1: ( 0,5 điểm)  A
Câu 2: ( 0,5 điểm) C
Câu 3: ( 0,5 điểm) C
Câu 4: ( 0,5 điểm) B
Câu 5: (1 điểm) Mai đã biết giúp bố mẹ làm việc nhà.
Câu 6: ( 0,5 điểm) C
Câu 7: ( 0,5 điểm) B
Câu 8: (0,5 điểm) C
Câu 9: (0,5 điểm) A
B. KIỂM TRA VIẾT (10 điểm)
I. Chính tả (4 điểm)
- Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày đúng đoạn văn: 4  điểm
- Mắc lỗi chính tả trong bài viết (sai – lẫn phụ âm đầu hoặc vần, thanh; không viết hoa theo đúng quy định) mắc 5 lỗi trừ 0,5 điểm ; mắc trên 5 lỗi trừ điểm mỗi lỗi 0,25 điểm.

- Nếu chữ viết không rõ ràng, sai về độ cao, khoảng cách, kiểu chữ hoặc trình bày bẩn, ..... trừ 1 điểm toàn bài.

II. Tập làm văn (6 điểm)
Đảm bảo các yêu cầu sau được 6 điểm:

- Viết được đoạn văn theo gợi ý đề bài, viết được từ 3 - 5 câu văn trở lên.

- Viết câu đúng ngữ pháp, dùng từ đúng, không mắc lỗi chính tả.

- Chữ viết rõ ràng, trình bày bài sạch sẽ.

Tùy theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt và chữ viết, có thể cho các mức điểm: 4,5; 4; 3,5; 3; 2,5; 2; 1,5; 1; 0,5.

-----------------------Hết-----------------------
Đề chính thức





Đề chính thức





Đề chính thức

















